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Thuốc bán theo đơn

TANACODION
Terpin hydrat ................... 100mg
Dextromethorphan Hồi....... 10mg
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Hộp 10 ví x 10 viên nén bao đường
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Terpin hydrat 100 mg fsiCoN SeA
Dexiromethorpban HỒF ................. 10 mg ịSỈ SAN XUẤT
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(Tinh bột sắn, Lear, PVP.'K30, grist stearat, Talc, Gm arabic, Gelatin, Tricalc

dioxyd, Mau patente (xanh), Sáp carnauba, Đườngtrắng).

DƯỢC LỰC HỌC *

—  Terpin hydrat, hydrat hoa dich nhay phế quản, có tác dụng long đờm, giúp lông mao biểu mô phế quản

hoạt động dễ dàng đề tống đờm ra ngoài.

—_ Dextromethorphan hydrobromid là thuốc giảm ho có tác dụng lên trung tâm ho ở hành não. Mặc dù

cấu trúc hóa học có liên quan đến morphin nhưng dextromethorphan không có tác dụng giảm đau và

nói chung rất ít tác dụng an thần.

Dextromethorphan được dùng giảm ho nhất thời do kích thích nhẹ ở phế quản và họng như cảm lạnh

thông thường hoặc hít phải các chất kích thích. Dextromethorphan có hiệu quả nhất trong điều trị ho

mạn tính, không có đàm. Thuốc không có tác dụng long đàm. Với liều điều trị, tác dụng chống ho của

thuốc kéo dài 5 - 6 giờ. Độc tính thấp, nhưng với liễu rất cao có thể gây ức chế hệ thần kinh trung

ương.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
—_ Terpin hydrat: Hấp thu tốt qua đường tiêu hóa.
— Dextromethorphan được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và có tác dụng trong vòng 15 —- 30 phút sau

khi uống, kéo dài khoảng 6 — 8 giờ. Thuốc được chuyển hóa ở gan và bài tiết qua nước tiểu dưới dạng

không đổi và các chất chuyển hóa demethyl, trong số đó có dextrorphan cũng có tác dụng giảm ho

nhẹ. `

CHỈ DINH DIEU TRI
Giảm ho, long đờm.

.Dùng trong các trường hợp ho có đờm như viêm họng, viêm thanh khí quản, viêm phế quản.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Người lớn: 1 viên/ lần, 2 — 4 lần/ ngày.

Trẻ em trên 30 tháng tuổi: 1⁄2 viên/ lần, 2— 4 lần/ ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Người bệnh đang điều trị các thuốc ức chế monoamin oxydase (MAO) vì có thể gây những phản ứng

nặng như sốt cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử vong.
Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG
Người bệnh bị ho có quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen hoặc tràn khí.

Người bệnh có nguy cơ hoặc đang bị suy giảm hô hấp.

Lạm dụng và phụ thuộc dextromethorphan, có thể xảy ra (tuy hiếm), đặc biệt do dùng liều cao kéo

đài.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC
Tránh dùng đồng thời với các thuốc ức chế monoamin oxydase (MAO).
Dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể tăng cường tác dụng ức chế thần

kinh trung ương của những thuốc này hoặc của dextromethorphan.

Quinidin ức chế cytochrom Pxs¿2D6 có thể làm giảm chuyển hóa của dextromethorphan ở gan, làm

tăng nông độ chất này trong huyết thanh và tăng các tác dụng không mong muốn của

dextromethorphan.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Tránh dùng cho người lái xe và vận hành máy móc

a
=

  

  
 

Trang 12

%
Pa

 

https://trungtamthuoc.com/



 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
Liên quan đến dextromethorphan

Thường gặp: Mệt mỏi, chóng mặt, nhịp tim nhanh, buôn nôn, đỏ bừng.

Ít gdp: N6i may day.
Hiém gdp: Ngoai ban.

Thỉnh thoảng thấy buồn ngủ nhẹ, rối loạn tiêu hóa. Hành vi kỳ quặc do ngộ độc, ức chế hệ thần kinh

trung ương và suy hô hấp có thể xảy ra khi dùng liễuqua cao.

Thông báo cho bac si những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIEU VA XỬ TRÍ

Liên quan đến dextromethorphan

Triệu chứng: Buôn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cau, bí tiểu tiện, trạng thái tê mê, ảo

giác, mất điều hòa, suy hô hấp, co giật.

Điều trị: Hỗ trợ, dùng naloxon 2mg tiêm tĩnh mạch, cho dùng nhắc lại nếu cần tới tổng liễu 10mg.

BẢO QUẢN : Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

HẠN DÙNG _:36 tháng kể từ ngày sản xuất
TIÊU CHUẨN :TCCS
TRÌNHBÀY :Hộp: 10 vỉ x 10 viên
KHUYẾN CÁO: Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tỉn xin hồiJ kién bac si

CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM THÀNH NAM

Địa chỉ: 60 - Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

ĐT: (0650) - 3767850 Fax: (0650) - 3767852

Văn phòng: 3 A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1, TP. HCM

    
Tp. HCM, ngày 01 tháng 08 nam 2013
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